
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ DƯƠNG HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 72/QĐ-UBND Dương Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố sửa đổi, bổ sung quy trình Hệ thống quản lý chất lượng  

phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống 

quản lý chất lượng - các yêu cầu;  

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung quy trình Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 

ISO 9001:2015 trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quy trình có mã số: 

H57.37.50-01/TTHC; H57.37.50-02/TTHC; H57.37.50- 62/TTHC; H57.37.50- 

70/TTHC; H57.37.50- 78/TTHC; H57.37.50- 109/TTHC; H57.37.50- 110/TTHC; 

H57.37.50- 133/TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-UBND  ngày 

20/4/2022 của UBND xã về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  

Điều 3. Văn phòng - Thống kê, Ban Chỉ đạo ISO xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c); 

- UBND Thị xã (b/c); 

- BTV Đảng ủy (b/c); 

- TT HĐND (b/c);  

- Chủ tịch và các PCT UBND xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Thức 
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DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 

của UBND Xã Dương Hòa) 

 

 

STT Tên tài liệu Mã số Ghi chú 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

1.  
Quy trình giải quyết thủ tục Tiếp công 

dân 
H57.37.50-01/TTHC 

 

2.  Quy trình giải quyết thủ tục xử lý đơn 

thư 

H57.37.50-02/TTHC  

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

1.  Quy trình giải quyết thủ tục thăm viếng 

mộ liệt sĩ 

H57.37.50- 62/TTHC  

2.  Quy trình giải quyết thủ tục cấp giấy xác 

nhận thân nhân của người có công 

H57.37.50- 63/TTHC  

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1.  Quy trình giải quyết thủ tục xác định, 

xác định lại mức độ khuyết tật và Cấp 

giấy xác nhận khuyết tật 

H57.37.50- 70/TTHC  

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

1.  Quy trình giải quyết thủ tục đăng ký cai 

nghiện ma túy tự nguyện 

H57.37.50- 78/TTHC  

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1.  Quy trình cung cấp dữ liệu đất đai H57.37.50- 109/TTHC  

2.  Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai tại 

UBND cấp xã 

H57.37.50- 110/TTHC  

LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP 

XÃ/CÔNG AN CẤP XÃ/CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1.  Quy trình thủ tục Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 06 tuổi 

H57.37.50- 133/TTHC  

 


		2022-10-12T11:24:45+0700




